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I. ĐỌC HIỂU ( 5,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
QUÀ SINH NHẬT
	Kỉ niệm sinh nhật bé Thủy, mẹ đưa con gái ra phố mua quà tặng. Đi đến góc phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải bày trên mặt thúng, bé Thủy ké tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con, cười hiền hậu:
· Cháu mua búp bê cho bà đi!
Nhìn những con búp bê được khâu bằng vải mụn sơ sài, mẹ bé Thủy thầm nghĩ: “Có lẽ trẻ con sẽ không thích loại búp bê này.” Chợt bé Thủy chỉ búp bê có cái váy khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt chấm mực không đều nhau, nói với mẹ:
· Mẹ mua cho con búp bê này đi!
Mẹ trả tiền, bé Thủy nâng búp bê lên tay hát ru. Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:
· Bao nhiêu đồ chơi đẹp, sao con lại mua búp bê này?
Bé Thủy chúm chím cười:
· Con thương bà, bà già bằng bà nội mẹ nhỉ? Trời rét mà bà không được ở nhà. 
Con mua búp bê cho bà vui. 
Theo Vũ Nhật Chương
Câu 1(1,0 điểm)
Văn bản trên kể lại sự việc gì? Người xuất hiện trong các sự việc được kể là những ai?
Câu 2(1,0 điểm)
 a. “Cháu mua búp bê cho bà đi!”  Xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì?
 b. Xác định 5 động từ chỉ hoạt động của con người xuất hiện trong văn bản trên. Đặt một câu ghép có chứa  một động từ vừa tìm được ( phân tích cấu tạo của câu ghép đó).
Câu 3( 1,5 điểm)
a. Mẹ bé Thủy nghĩ thầm điều gì? Tại sao người mẹ lại có suy nghĩ như vậy?
b. Vì sao Thủy lại chọn món quà sinh nhật là con búp bê “khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt chấm mực không đều nhau”?
c. Nếu là Thủy, em có hành động như vậy không? Hãy trình bày cách ứng xử của em.
Câu 4. ( 1,5 điểm) 
Viết đoạn văn (khoảng 3-5 câu) nêu bài học em rút ra được sau khi đọc văn bản trên.
II. VIẾT (5,0 điểm)
	 Đất nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh tươi đẹp. Hãy tả lại một danh lam thắng cảnh mà em từng được đến, nghe kể hay quan sát trên tivi, sách báo…
	
_____________Hết____________
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
1
	· Văn bản kể lại sự việc: nhân dịp sinh nhật Thủy, người mẹ mua tặng món quà theo lựa chọn của con. 
· Người xuất hiện: Người mẹ, bé Thủy, bà cụ bán búp bê.
	0,5

0,5

	2

	a. Kiểu câu: Câu khiến
b. Hs xác định được ít nhất 5 động từ
· Đặt được câu ghép đảm bảo về mặt ngữ nghĩa, ngữ pháp
· Phân tích đúng cấu tạo 
	0,25
0,25
0,25
0,25

	3
	a. Mẹ Thủy nghĩ thầm: Có lẽ trẻ con sẽ không thích loại búp bê này.  Bởi vì đó là những con búp bê được khâu bằng vải vụn sơ sài
b. Hs có sự lí giải phù hợp (Thủy thấy bà bán hàng già bằng bà nội, Thủy thương bà trời rét không được ở nhà, muốn bà vui…
c. Hs tự do bày tỏ quan điểm nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	0,5

0,5

0,5

	4
	- Hs tự do, linh hoạt nêu bài học phù hợp ( bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia, thái độ quan tâm, tôn trọng người lớn tuổi đặc biệt là người già…)
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.
	
1,5

	
	VIẾT
	5,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn miêu tả
	0,5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: tả lại một danh lam thắng cảnh
	0,5

	
	c. Tả lại một danh lam thắng cảnh
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	- Giới thiệu được danh lam thắng cảnh định tả:
+ Vị trí địa lí
+ Cảnh đồi núi  vùng biển hay đồng bằng…
- Miêu tả theo trình tự hợp lí: từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể…
- Suy nghĩ, tình cảm, những ấn tượng của em về danh lam thắng cảnh đó.
- Ý thức, trách nhiệm của em (mọi người) trong việc giữ gìn, phát huy giá trị, vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh…

	


3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5



